Tổng hợp mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm về đăng ký kinh doanh
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	1
	Vi phạm quy định về kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
	Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
	Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

	2
	Vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
	Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày
	Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

	
	
	Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày
	Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

	
	
	Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên
	Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

	3
	Vi phạm quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
	Không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
	Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

	4
	Vi phạm quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước
	Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước không đầy đủ, không chính xác
	Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

	
	
	Có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật nhưng không thông báo với cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc không công khai trên cổng thông tin hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp
	

	
	
	Thực hiện công bố thông tin qua người được ủy quyền công bố thông tin nhưng không gửi thông báo ủy quyền tới cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	

	
	
	Không có văn bản báo cáo giải trình với cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước về việc thay đổi nội dung thông tin đã công bố
	

	
	
	Tạm hoãn công bố thông tin nhưng không báo cáo lý do của việc tạm hoãn hoặc không gửi thông báo đề nghị hoãn công bố thông tin cho cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước
	

	
	
	Không định kỳ công bố thông tin
	Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

	
	
	Không thực hiện công bố chiến lược phát triển doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố
	

	
	
	Không thực hiện công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm và 05 năm của doanh nghiệp đã được phê duyệt
	

	
	
	Không xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có)
	

	
	
	Không công bố tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm, báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, báo cáo tài chính của doanh nghiệp, chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp
	

	5
	Vi phạm các quy định về thành lập doanh nghiệp
	Không chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khi công ty không còn đủ số lượng thành viên, cổ đông tối thiểu theo quy định trong thời hạn 6 tháng liên tục
	Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

	
	
	Hoạt động khi đã kết thúc thời hạn ghi trong Điều lệ mà không được gia hạn
	Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

	
	
	Không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký
	Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

	
	
	Cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị thực tế
	Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

	
	
	Tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
	

	
	
	Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp
	

	6
	Vi phạm quy định về đăng ký người thành lập doanh nghiệp
	Đăng ký thành lập doanh nghiệp mà theo quy định của pháp luật không có quyền thành lập doanh nghiệp
	Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

	
	
	Không có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp nhưng vẫn thực hiện
	

	7
	Vi phạm quy định về chế độ báo cáo và thực hiện yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh
	Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn khi có yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh
	Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

	
	
	Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính các thông tin thay đổi của thành viên Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần), thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
	

	
	
	Tiếp tục kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi có yêu cầu tạm dừng của cơ quan đăng ký kinh doanh
	Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

	
	
	Không đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh đối với trường hợp doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
	

	8
	Vi phạm quy định về về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
	Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày
	Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

	
	
	Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày
	Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

	
	
	Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên
	Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

	9
	Vi phạm các nghĩa vụ thông báo khác
	Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế về việc cho thuê doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân
	Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

	
	
	Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về việc chào bán cổ phần riêng lẻ đối với công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng
	

	
	
	Không thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh về việc thay đổi thông tin cổ đông sáng lập hoặc cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần chưa niêm yết
	

	
	
	Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về thời Điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh
	

	
	
	Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính về việc có thông tin hoặc có thay đổi các thông tin về họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú, số cổ phần và loại cổ phần của cổ đông là cá nhân nước ngoài; tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số cổ phần và loại cổ phần và họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần không phải là công ty niêm yết
	

	
	
	Đăng ký tạm ngừng kinh doanh nhưng không thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
	Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

	
	
	Sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
	

	10
	Vi phạm quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
	Không có người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam
	Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

	
	
	Không ủy quyền bằng văn bản cho người khác làm đại diện khi người đại diện theo pháp luật duy nhất của doanh nghiệp xuất cảnh khỏi Việt Nam
	

	
	
	Ủy quyền cho người không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm người đại diện theo ủy quyền
	

	11
	Vi phạm khác liên quan đến tổ chức, quản lý doanh nghiệp
	Không tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn quy định
	Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

	
	
	Bổ nhiệm người không được quyền quản lý doanh nghiệp giữ các chức danh quản lý doanh nghiệp
	

	
	
	Bổ nhiệm người không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc (Tổng Giám đốc)
	

	
	
	Không cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên công ty
	Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

	
	
	Không lập sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông
	

	
	
	Không gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; không viết hoặc gắn tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
	

	
	
	Không lưu giữ các tài liệu tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty
	

	12
	Vi phạm quy định về Ban kiểm soát
	Tổ chức Ban kiểm soát không đúng hoặc không đầy đủ thành phần theo quy định
	Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

	
	
	Không thành lập Ban kiểm soát đối với trường hợp phải thành lập Ban kiểm soát
	Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

	
	
	Bổ nhiệm người không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên
	

	13
	Vi phạm quy định về giải thể doanh nghiệp
	Không tiến hành thủ tục giải thể đối với doanh nghiệp thuộc các trường hợp bắt buộc giải thể
	Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

	
	
	Không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn quyết định giải thể và biên bản họp tới cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động
	

	14
	Vi phạm quy định về thành lập, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp
	Kinh doanh ở địa điểm mà không thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh
	Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

	
	
	Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh
	

	15
	Vi phạm quy định về doanh nghiệp tư nhân
	Góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần
	Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

	
	
	Không ghi chép đầy đủ việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư; toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vào sổ kế toán, báo cáo tài chính của doanh nghiệp
	

	16
	Vi phạm quy định đối với doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con
	Công ty con đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ
	Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

	
	
	Các công ty con của cùng một công ty mẹ cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau
	

	
	
	Các công ty con có cùng công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp
	

	17
	Vi phạm quy định đối với doanh nghiệp xã hội
	Sử dụng ít hơn 51% tổng lợi nhuận hàng năm để tái đầu tư thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký
	Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

	
	
	Sử dụng không đúng mục đích các Khoản tài trợ được huy động
	

	18
	Vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh
	Đăng ký kinh doanh nhiều hơn một hộ kinh doanh
	Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

	
	
	Không báo cáo tình hình kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện
	

	
	
	Thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên
	

	
	
	Hộ kinh doanh buôn chuyến, hộ kinh doanh lưu động kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng không thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh
	

	
	
	Thành lập hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập
	

	
	
	Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định
	

	
	
	Kê khai không trung thực, không chính xác hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hoặc hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng

	19
	Vi phạm về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
	Tạm ngừng kinh doanh mà không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký
	Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

	
	
	Không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
	Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

	
	
	Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện
	

	20
	Vi phạm quy định về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh và thực hiện yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện
	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện
	Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

	
	
	Chuyển địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện
	

	
	
	Không tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện
	

	21
	Vi phạm quy định về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh
	Chấm dứt hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không thông báo hoặc không nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện
	Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

	22
	Vi phạm các quy định về đăng ký kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Không tổ chức Đại hội thành viên thường niên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

	
	
	Không lập sổ đăng ký thành viên sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	

	
	
	Kê khai không trung thực, không chính xác hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

	
	
	Hoạt động mang danh nghĩa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhưng không có Giấy chứng nhận đăng ký thành lập
	

	23
	Vi phạm các quy định về vốn góp và đăng ký vốn góp đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Không huy động đủ và đúng thời hạn số vốn đã đăng ký
	

	
	
	Không duy trì mức vốn pháp định đối với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định
	Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

	
	
	Không cấp giấy chứng nhận góp vốn cho thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên
	

	
	
	Góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi chưa được Đại hội thành viên quyết định, thông qua
	

	
	
	Sử dụng các nguồn vốn thuộc tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp
	

	
	
	Góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp có tổng mức đầu tư vượt quá 50% vốn Điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất trước thời Điểm thực hiện góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp
	

	
	
	Không thông báo với cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký sau khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	

	
	
	Để một thành viên góp vốn lớn hơn 20% tổng số vốn góp của hợp tác xã; một hợp tác xã thành viên góp vốn lớn hơn 30% tổng số vốn góp của liên hiệp hợp tác xã
	Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

	24
	Vi phạm các quy định về thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Không đăng ký hoặc đăng ký không đúng thời hạn hoặc không thông báo thay đổi các nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

	
	
	Không đăng ký đổi tên hợp tác xã khi đã thay đổi ngành, nghề kinh doanh để cấu thành tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	

	
	
	Đăng ký không trung thực, không chính xác những thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

	
	
	Tiếp tục kinh doanh trong thời gian hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã thông báo tạm ngừng hoạt động
	

	25
	Vi phạm các quy định về cung cấp thông tin của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Không thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, phân phối thu nhập và những nội dung khác theo quy định của Điều lệ cho thành viên, hợp tác xã thành viên
	Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

	26
	Vi phạm các quy định về tổ chức lại hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập không đúng quy định
	Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

	27
	Vi phạm các quy định về đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Đăng ký địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh không có trên bản đồ hành chính
	Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

	
	
	Đăng ký địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh không thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của mình
	

	
	
	đăng ký không trung thực, không chính xác những thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
	Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng



